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I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) 
Câu 1: Nhân tố đảm bảo lực lượng sản xuất cho công nghiệp là
A. khoa học, công nghệ.         B. liên kết và hợp tác. 

 C. dân cư, lao động.              D. vốn và thị trường.

Câu 2: Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ tiêu dùng?
A. Tài chính, y tế.
                    B. Giáo dục, y tế.


C. Tài chính, tín dụng.
          D. Giáo dục, bảo hiểm.
Câu 3: Công nghiệp điện tử - tin học là ngành cần
A. nhiều diện tích rộng.
          B. nhiều kim loại, điện.

C. lao động trình độ cao.
          D. tài nguyên thiên nhiên.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của công nghiệp thực phẩm?
A. Đáp ứng nhu cầu hàng ngày về ăn uống.   B. Phục vụ việc mặc, ăn uống và sinh hoạt.

C. Thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển.   D. Làm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Câu 5: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến cơ cấu ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế.
    B. Quy mô và cơ cấu dân số.

C. Mức sống và thu nhập thực tế.
    D. Phân bố và mạng lưới dân cư.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập trung?
A. Khu vực có ranh giới rõ ràng.
B. Nơi tập trung nhiều xí nghiệp.

C. Có dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.
D. Gắn với đô thị vừa và lớn.

Câu 7: Nguồn năng lượng nào dưới đây được coi là năng lượng sạch có thể tái tạo được?
A. Than đá.
B. Dầu mỏ.   
C. Khí đốt.    
D. Địa nhiệt.

Câu 8: Sản phẩm của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chủ yếu là
A. dùng cho các ngành công nghiệp khác.
     B. phục vụ cho các nhu cầu của nhân dân.

C. đáp ứng nhu cầu hàng ngày về ăn uống.    D. phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu.

Câu 9: Lúa mì phân bố tập trung ở miền
A. ôn đới và cận nhiệt.
           B. cận nhiệt và nhiệt đới.

C. ôn đới và hàn đới.


D. nhiệt đới và ôn đới.

Câu 10: Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo

A. giới và theo lao động.


B. lao động và theo tuổi.

C. trình độ văn hóa và theo giới.

D. lao động và trình độ văn hóa.
Câu 11:Vai trò của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản không phải là

A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.


B. bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.

C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.

D. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế.

Câu 12: Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung là
A. gắn với đô thị vừa và lớn với nhiều hoạt động.


B. ở trong khu vực riêng không có dân cư sống.

C. chỉ tập trung sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.


D. các doanh nghiệp không có liên kết, hợp tác.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với dầu mỏ?
A. Có khả năng sinh nhiệt lớn.    
B. Phân bố ở cả hai bán cầu.

C. Giá trị sử dụng cao, đa dạng.
D. Ít gây ô nhiễm môi trường.
Câu 14: Xu hướng phát triển công nghiệp thế giới hiện nay không phải là
A. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.
       B. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.

C. phát triển các ngành có kĩ thuật cao.
      D. sản xuất chú trọng tăng trưởng xanh.
 Câu 15: Vai trò quan trọng của rừng đối với sản xuất và đời sống là
A. điều hòa lượng nước trên mặt đất.


B. lá phổi xanh cân bằng sinh thái.

C. cung cấp lâm, đặc sản, dược liệu.


D. bảo vệ đất đai, chống xói mòn.
II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: Em hãy trình bày vai trò của ngành dịch vụ? (2 điểm)

Câu 2: Cho bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới, giai đoạn 2000-2019

                                                                                                                 (Đơn vị: %)

	
	2000
	2010
	2015
	2019

	Dầu mỏ
	100
	110,5
	121
	124,4

	Điện
	100
	138,7
	156
	173,6


A. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới, giai đoạn 2000 - 2019.(2 điểm)

     B. Nêu nhận xét. (1 điểm)
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